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BÁO CÁO                                                                                                                        Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý                                                       dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Tại Kỳ họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo số 1035/BC-UBTVQH15 ngày 28/10/2024 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (sửa đổi) gửi tới các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Chính phủ đã có Công văn số 692/CP-PL ngày 21/10/2024 về ý kiến đối với nội dung dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi). Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của ĐBQH tại hội trường ngày 29/10/2024, Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (trình kèm). Ngày 11/11/2024, Thường trực Ủy ban TCNS đã tổ chức buổi làm việc với Cơ quan soạn thảo và đã cùng thống nhất phương án xử lý một số nội dung[footnoteRef:1] trong dự thảo Luật. Dưới đây, Thường trực Uỷ ban TCNS xin tập trung vào nội dung được các ĐBQH có nhiều ý kiến tại phiên thảo luận tại Hội trường và các nội dung Chính phủ còn chưa nhất trí với dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý.  [1:  Bao gồm các nội dung quy định tại: (i) khoản 10 Điều 15 về trình tự, thủ tục hoàn thuế gia trị gia tăng; (ii) khoản 8 Điều 5 về các sản phẩm quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng không chịu thuế. ] 

I. Về việc chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế suất 5%
Nội dung này đã được UBTVQH thống nhất với đề xuất của Chính phủ, chuyển phân bón, máy móc nông nghiệp và tàu khai thác thuỷ sản từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế 5% như được thể hiện tại dự thảo Luật và Báo cáo giải trình tiếp thu số 1035/BC-UBTVQH15 đã trình Quốc hội. Tại phiên thảo luận tại Hội trường đã có nhiều đại biểu phát biểu về nội dung này, trong đó, đa số ý kiến thống nhất với dự thảo Luật và nội dung giải trình của UBTVQH và Chính phủ, một số ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành[footnoteRef:2].  [2:  Số ý kiến phát biểu cụ thể: 5 ý kiến đề nghị giữ như hiện hành và 8 ý kiến đồng ý với dự thảo Luật, trong đó có cả ý kiến giải trình của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ nhiệm Uỷ ban TCNS.] 

Thường trực Ủy ban TCNS đã hoàn thiện nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, bổ sung các số liệu và thông tin như đề nghị của ĐBQH, thể hiện tại dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu (trình kèm). Nội dung này đã được UBTVQH thống nhất với đề xuất của Chính phủ như thể hiện tại dự thảo Luật của Chính phủ. Tuy nhiên, tại phiên thảo luận tại Hội trường vẫn có một số ĐBQH chưa thống nhất về nội dung này, vì vậy, Thường trực Uỷ ban TCNS đề nghị UBVQH cho ý kiến chỉ đạo về việc lấy ý kiến ĐBQH.
II. Các nội dung còn ý kiến khác nhau 
2.1. Về quy định không phải nộp thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (khoản 1 Điều 5): Dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý đã bỏ quy định cho phép không nộp thuế GTGT đầu ra nhưng lại được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với nông sản chưa chế biến hoặc sơ chế ở khâu thương mại để bảo đảm nguyên tắc của thuế GTGT là chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi đầu ra thuộc diện chịu thuế GTGT. Chính phủ đề nghị giữ nội dung này như quy định hiện hành (là không phải tính, nộp thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào) để giảm bớt thủ tục hành chính, ngăn chặn gian lận hoá đơn trong hoàn thuế GTGT như đã thực hiện thời gian qua và hiện nay hệ thống hoá đơn điện tử vẫn chưa ngăn chặn được việc lập hoá đơn giả (khi không có giao dịch) và sự quá tải của cơ quan thuế trong việc kiểm tra, xác minh hoàn thuế GTGT qua các khâu. 
Trên thực tế, chính sách này được ban hành để chống gian lận hoàn thuế khi các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hoá đơn giấy tự tạo, đến nay không còn phù hợp và cần thiết. Hơn nữa, ngay cả với quy định này, thời gian vừa qua cơ quan thuế vẫn cho rằng có nhiều trường hợp gian lận hoá đơn hoàn thuế đối với một số sản phẩm nông sản xuất khẩu (dăm gỗ, tinh bột sắn,...). Đến nay, các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử, Cơ quan thuế đã cập nhật liên tục các hoá đơn do doanh nghiệp phát hành, kịp thời theo dõi tình hình thu nộp ngân sách, nâng cao chất lượng kiểm soát và thực hiện số hoá các thủ tục hành chính. Đặc biệt, dự thảo Luật đã bổ sung nội dung quy định về điều kiện để được hoàn thuế, trong đó nếu người bán chưa kê khai nộp thuế thì người mua không được hoàn thuế với hoá đơn đầu vào đó. Quy định mới này bảo đảm hiệu lực và hiệu quả để chống gian lận hoá đơn trong hoàn thuế GTGT, tạo căn cứ pháp lý cho Cơ quan thuế chỉ giải quyết hồ sơ hoàn thuế khi bên bán đã kê khai và nộp tiền vào NSNN. Do vậy, khó xảy ra trường hợp Cơ quan thuế hoàn thuế cho các hoá đơn giả khi không có giao dịch và không có số thuế đầu vào đã được nộp vào ngân sách. 
Tại phiên thảo luận tại Hội trường, chỉ có 2 ý kiến phát biểu về nội dung này, một ý kiến đồng ý với dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý và một ý kiến đề nghị giữ như hiện hành. Tại cuộc họp của Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo ngày 11/11/2023, nội dung này vẫn chưa đạt được sự thống nhất, vì vậy, Thường trực Uỷ ban TCNS đề nghị UBTVQH cho xin ý kiến ĐBQH theo 2 phương án. 
2.2. Về mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (khoản 25 Điều 5): Dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý đã quy định mức ngưỡng 200 triệu đồng/năm. Chính phủ đề nghị giữ nội dung này như dự thảo Luật đã trình tại Kỳ họp thứ 7, theo đó, giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định mức ngưỡng doanh thu hàng năm thuộc diện không chịu thuế để bảo đảm kịp thời điều hành phù hợp với thực tiễn và bối cảnh kinh tế - xã hội thay đổi. Chính phủ cho rằng, việc nâng mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế là đi ngược chủ trương khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Các ý kiến ĐBQH thảo luận tại Hội trường không đề nghị giao Chính phủ quy định mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT; có ý kiến đề nghị nâng mức ngưỡng doanh thu này lên trên mức 200 triệu, có ý kiến đề nghị mức trên dưới 300 triệu đồng hoặc 400 triệu đồng cho những năm tới. 
Về vấn đề này, phương án của Chính phủ là chưa phù hợp vì Hiến pháp đã quy định “các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định”; mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế (trong trường hợp này là những cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập thấp trong xã hội - tương đương doanh thu 8,3 triệu đồng/tháng theo mức hiện hành là 100 triệu đồng/năm). Nội dung này cần được quy định trong Luật như hiện hành. Việc tăng lên mức 200 triệu đồng/năm như dự thảo Luật (tương đương 16,6 triệu đồng/tháng) là mức rất thấp, các hộ có mức doanh thu dưới ngưỡng này khó có thể chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. 
Tại cuộc họp của Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo ngày 11/11/2023, Cơ quan soạn thảo thống nhất với mức ngưỡng 200 triệu/năm và bỏ quy định điều chỉnh theo CPI. Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban TCNS cũng thống nhất với phương án xử lý này. Tuy nhiên, Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh nội dung này cần xin lại ý kiến Lãnh đạo Chính phủ để có thể đạt được sự thống nhất. Vì vậy, Thường trực Uỷ ban TCNS đề nghị UBTVQH cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung này.
2.3. Về sản phẩm cung cấp trên nền tảng số không được áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu (điểm d khoản 1 Điều 9): Dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý giữ như quy định hiện hành, theo đó, cho phép áp dụng thuế suất 0% đối với các sản phẩm có nội dung thông tin số xuất khẩu để bảo đảm đúng nguyên tắc thuế GTGT và thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ kỹ thuật số của Việt Nam. Chính phủ đề nghị quy định theo hướng không cho áp dụng thuế suất 0% đối với các “Sản phẩm nội dung thông tin số thuộc nhóm giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cung cấp trên nền tảng số” để tiếp tục áp dụng thuế suất 10% như hiện đang được quy định tại Thông tư vì lo ngại khả năng quản lý, không xác minh được địa điểm tiêu dùng là ở nước ngoài.
Các sản phẩm có nội dung thông tin số, bao gồm cả các sản phẩm thuộc nhóm giải trí là lĩnh vực trong nước có lợi thế và tiềm năng xuất khẩu cần được khuyến khích, rất nhiều ý kiến trong nước đã kiến nghị về vấn đề này. Việc không áp dụng thuế suất 0% đối với hoạt động xuất khẩu các sản phẩm có nội dung thông tin số thuộc nhóm giải trí nói riêng cũng như đối với các sản phẩm có nội dung thông tin số nói chung sẽ làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam, đi ngược lại những nỗ lực chung trong việc khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam. Việc quản lý xác định địa điểm tiêu dùng đối với các sản phẩm thuộc nhóm giải trí được thực hiện tương tự như đối với các sản phẩm có nội dung thông tin số khác và có thể yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải cung cấp các tài liệu, bằng chứng về việc sản phẩm được tiêu thụ tại nước ngoài trong văn bản hướng dẫn Luật.
Nội dung này ĐBQH không có ý kiến tại phiên thảo luận tại Hội trường. Tại cuộc họp của Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo ngày 11/11/2023, nội dung này vẫn chưa đạt được sự thống nhất, vì vậy, Thường trực Uỷ ban TCNS đề nghị UBTVQH cho xin ý kiến ĐBQH theo 2 phương án.
2.4. Về thuế suất 0% đối với nhóm hàng hóa cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (điểm c khoản 1 Điều 9): Dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý không cho phép áp dụng thuế suất 0% đối với các trường hợp giao hàng tại Việt Nam giữa các doanh nghiệp trong nước theo chỉ định của thương nhân nước ngoài vì những hàng hoá này được tiêu dùng ở Việt Nam, sẽ không được xuất khẩu, để tránh lợi dụng, gây thất thu ngân sách. Chính phủ cho rằng, các trường hợp này “là xuất khẩu tại chỗ” theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và đề nghị cho phép áp dụng thuế suất 0%.
Theo thông lệ chung, thuế GTGT được đánh theo nguyên tắc điểm đến, hành vi tiêu dùng ở đâu thì chịu thuế ở đó. Thuế suất 0% chỉ được áp dụng đối với các trường hợp hàng hoá thực tế được xuất khẩu; ngược lại, bất kể hàng hoá, dịch vụ nào được tiêu dùng tại Việt Nam đều phải chịu thuế GTGT cho dù người mua hàng hoá, dịch vụ đó ở trong hay ngoài Việt Nam. Nguyên tắc này cần được tuân thủ để bảo đảm tính khách quan, công bằng và tránh làm thất thu ngân sách. Tại cuộc họp của Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo ngày 11/11/2023, nội dung này vẫn chưa đạt được sự thống nhất.
2.5. Về việc không hoàn thuế đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu (khoản 1 Điều 15): Dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý về cơ bản quy định tương tự như Luật hiện hành, theo đó đã loại trừ, không cho phép hoàn thuế đối với các trường hợp hàng hoá nhập khẩu sau đó tiếp tục làm thủ tục xuất khẩu sang nước thứ ba để phòng chống các đối tượng lợi dụng chính sách để gian lận về xuất xứ. Chính phủ đề nghị giữ nội dung này như đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7[footnoteRef:3], theo đó, cho phép hoàn thuế đối với các trường hợp này để ổn định chính sách như đang được quy định tại Nghị định và tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp khi hàng hoá không được tiêu dùng tại Việt Nam. [3:  “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan...”.] 

Trên thực tế, Cơ quan Hải quan đã phát hiện nhiều trường hợp gian lận về xuất xứ, nhập khẩu hàng hoá về, thay nhãn Việt Nam và xuất khẩu đi nước khác để tránh mức thuế suất cao do các nước này áp dụng[footnoteRef:4]. Thống kê của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt nam cho thấy các khiếu nại từ các thị trường xuất khẩu đối với xuất xứ hàng hoá của Việt Nam có xu hướng gia tăng, tập trung vào các mặt hàng nhạy cảm đang bị áp thuế phòng vệ thương mại được xuất khẩu với số lượng lớn sang các nước hoặc các mặt hàng bị nghi ngờ về năng lực sản xuất của Việt Nam. Các quốc gia lo ngại rằng quốc gia thuộc diện chịu thuế cao có thể dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam nhưng chỉ thực hiện một số công đoạn sản xuất cuối cùng có hàm lượng giá trị gia tăng không đáng kể tại Việt Nam nhằm được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp. Trong bối cảnh này, việc cho phép hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam rồi làm thủ tục xuất khẩu luôn sang nước thứ ba dễ bị các đối tượng lợi dụng, gian lận về xuất xứ, làm gia tăng tranh chấp thương mại với các đối tác lớn dẫn đến nguy cơ hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam bị các nước điều tra, áp thuế phòng vệ thương mại ở mức cao, gây thiệt hại cho cả các nhà sản xuất chân chính, mất uy tín trên thị trường quốc tế.  [4:  Theohttps://baochinhphu.vn/hai-quan-neu-nhieu-thu-doan-gian-lan-xuat-xu-hang-hoa102259012.htm: ngoài ra còn có các trườnghợp:  doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp FDI) nhập khẩu bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện, phụ tùng để sản xuất, gia công, lắp ráp nhưng hàng hóa không trải qua công đoạn gia công, sản xuất hoặc chỉ trải qua công đoạn gia công, sản xuất, lắp ráp đơn giản không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định nhưng khi xuất khẩu khai xuất xứ Việt Nam trên nhãn hàng hóa hoặc hợp thức hóa bộ hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ của Việt Nam.https://baochinhphu.vn/hai-quan-neu-nhieu-thu-doan-gian-lan-xuat-xu-hang-hoa-102259012.htm.] 

Tại cuộc họp của Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo ngày 11/11/2023, nội dung này vẫn chưa đạt được sự thống nhất.
Đối với 02 nội dung nêu tại điểm 2.4 và 2.5 nêu trên, tại phiên thảo luận tại Hội trường, các vị ĐBQH không có ý kiến khác với nội dung thể hiện trong Báo cáo số 1035/BC-UBTVQH15 của UBTVQH về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Đây không phải là những vấn đề về chính sách lớn, mà là những quy định để bảo đảm phòng chống việc lợi dụng chính sách, làm thất thu ngân sách hoặc gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến uy tín hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị giữ dự thảo Luật như đã được  tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng đã thể hiện tại Báo cáo số 1035/BC-UBTVQH15 ngày 28/10/2024 của UBTVQH.
III. Vấn đề khác: Dự thảo Luật quy định cho hoàn thuế GTGT đối với cơ sở “chỉ” sản xuất, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT 5%. Một số ĐBQH đề nghị cho phép được hoàn thuế đối với cả cơ sở sản xuất đồng thời sản phẩm chịu thuế 5% và 10% vì trong trường hợp đầu ra thuộc diện chịu thuế 5% (chiếm tỷ trọng lớn) và sản phẩm thuộc diện chịu thuế 10% (chiếm tỷ trong nhỏ), theo đó số thuế đầu ra 10% không đủ để bù trừ với số thuế đầu vào của hoạt động chịu thuế 5%; nếu không được hoàn thì số thuế không được khấu trừ hết sẽ bị tồn đọng không được giải quyết. Chính phủ vẫn đề nghị giữ quy định này để không mở rộng diện các đối tượng được hoàn thuế GTGT. Đây là vướng mắc có khả năng sẽ phát sinh trên thực tế, đề nghị Chính phủ cân nhắc, bảo đảm phương án xử lý đối với vấn đề này.
Trên đây là Báo cáo một số vấn đề còn ý kiến khác nhau trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để triển khai các nội dung tiếp theo và phối hợp với Cơ quan soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật theo quy định.
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